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I.Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cấu tạo cầu dao gồm các phần tử nào?

Câu 2: Phân loại “ cầu dao một cực, hai cực, ba cực” là cách phân loại dựa vào  cách phân loại nào?
Câu 3: Trên vỏ cầu dao ghi 220V – 10A. Cho biết ý nghĩa của các số liệu đó.
Câu 4: Nêu khái niệm của thiết bị cầu dao.

Câu 5: Kể tên thiết bị bảo vệ mạng điện.
Câu 6: Công dụng của cầu chì, aptomat.

II.Phần tự luận

Câu 7: Mạng điện trong nhà có đặc điểm và cấu tạo thế nào?
Câu 8: Em cho biết cấu tạo và nguyên lí làm việc của công tắc điện.
Câu 9: Trên vỏ cầu dao ghi số 220V – 10A, 250V- 15A. Hãy giải thích ý nghĩa của các số đó.

Duyệt của BGH                        Duyệt của Tổ CM                         Giáo viên ra đề

                                                                                                           Trần Thị Hào                                                                                                  

GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 7:

+ Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

- Có điện áp định mức là 220V.

- Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà rất đa dạng.

- Điện áp định mức của các thiết bị, đồ dùng điện phải phù hợp với điện áp mạng điện.

+ Cấu tạo của mạng điện trong nhà gồm các phần tử:                                    

- Công tơ điện

- Dây dẫn điện

- Các thiết bị điện: đóng- cắt, bảo vệ và lấy điện.
- Đồ dùng điện.

Câu 8:

+ Cấu tạo công tắc điện:

- Vỏ, cực động và cực tĩnh.
- Cực động và cực tĩnh thường được làm bằng đồng
+ Nguyên lí làm việc:

- Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc với cực tĩnh làm kín mạch. 
- Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch điện.

Câu 9: Giải thích:

220V, 250V: Điện áp định mức.

10A, 15A: Dòng điện định mức.
